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	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	             Khánh Hòa, ngày         tháng       năm 2026


BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO DỰ TOÁN; PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN; QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA VỚI QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2019/QĐ-UBND NGÀY 23/5/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA (CŨ)
1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
	QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2019/QĐ-UBND NGÀY 23/5/2019
	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định thời gian lập và gửi báo cáo dự toán, thời gian phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm và quyết toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương hàng năm.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể thời gian lập và gửi báo cáo dự toán (gồm báo cáo kế hoạch thu, chi tài chính năm sau các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của cơ quan, đơn vị được giao quản lý quỹ); lập lại dự toán ngân sách cấp xã; phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm và quyết toán ngân sách hàng năm.
2. Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại …
	- Bỏ quy định đối với nội dung kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm.
- Bổ sung phạm vi về lập lại dự toán ngân sách cấp xã.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
….
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

….

- Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan thuế (Thuế tỉnh, Thuế cơ sở).

- Cơ quan tài chính cấp tỉnh, cấp xã.
	- Bổ sung các đối tượng được giao thời hạn trong quyết định (Quyết định cũ có áp dụng cho các đối tượng này nhưng chưa đưa vào mục đối tượng áp dụng).

	Điều 3. Thời gian lập và gửi báo cáo dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của các cấp chính quyền địa phương
1. Đối với ngân sách cấp tỉnh

a) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách …

b) Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh…

c) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thảo luận dự toán ngân sách với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và dự toán ngân sách cấp huyện năm kế hoạch xong trước ngày 30/9 năm hiện hành. Tổng hợp, lập dự toán (…)  báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31/10 năm hiện hành.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh lập dự toán chi đầu tư phát triển, (…) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31/10 năm hiện hành.

2. Đối với ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện)
3. Đối với ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)

Bộ phận kế toán, tài chính xã lập dự toán thu, chi ngân sách cấp mình năm kế hoạch; xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm trình Ủy ban nhân dân cấp xã để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước ngày 15/8 năm hiện hành.


	Điều 3. Thời gian lập và gửi báo cáo dự toán ngân sách hàng năm
1. Đối với ngân sách cấp tỉnh

a) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách …

b) Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh…

c) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thuế tỉnh tổ chức thảo luận dự toán ngân sách với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và dự toán ngân sách cấp xã năm kế hoạch xong trước ngày 15/10 năm hiện hành. Tổng hợp, lập dự toán (…) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15/11 năm hiện hành.

d) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư (Sở, ngành, Ban quản lý dự án thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã) lập dự toán chi đầu tư phát triển, (…) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15/11 năm hiện hành.

2. Đối với ngân sách các xã, phường, đặc khu (gọi chung là cấp xã)

a) Thuế cơ sở lập dự toán thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) trên địa bàn các xã, phường và cơ sở tính toán từng nguồn thu, số thuế giá trị gia tăng phải hoàn theo chế độ thuộc phạm vi quản lý của năm kế hoạch gửi Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tài chính cấp xã trước ngày 31/8 năm hiện hành.

b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp xã lập dự toán thu, chi ngân sách năm kế hoạch gửi đến cơ quan tài chính cấp xã trước ngày 15/8 năm hiện hành.

c) Cơ quan tài chính cấp xã lập dự toán ngân sách, xây dựng phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm kế hoạch trình Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét và gửi đến Sở Tài chính trước ngày 15/9 năm hiện hành.
	- Bỏ quy định đối với nội dung kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm.

- Điều chỉnh tên cơ quan, đơn vị thực hiện theo tên hiện hành.

- Điều chỉnh thời hạn thảo luận dự toán (30/9 thành 15/10) và trình UBND tỉnh (30/10 thành 15/11) do Thủ tướng Chính phủ giao dự toán cho các tỉnh trước ngày 20/11 (Điều 15 Nghị định 73/2026/NĐ-CP).

- Bỏ quy định đối với cấp huyện theo sắp xếp chính quyền địa phương.

- Quy định cụ thể đối với cơ quan thuế, các đơn vị trực thuộc cấp xã sau sắp xếp chính quyền địa phương và cơ quan tài chính cấp xã

	
	Điều 4. Thời gian lập lại dự toán ngân sách cấp xã
a) Trường hợp dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã chưa được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, Ủy ban nhân dân cấp xã lập lại dự toán đối với nội dung chưa được quyết định, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, bảo đảm việc giao dự toán tại cấp xã hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 theo quy định tại khoản 8 Điều 46 của Luật Ngân sách nhà nước.
b) Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách năm sau cho các xã, phường, đặc khu chậm hơn thời hạn quy định tại khoản 8 Điều 46 của Luật Ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp xã trình dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày được giao dự toán để Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét, quyết định. Trường hợp chưa được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, Ủy ban nhân dân cấp xã lập lại dự toán đối với nội dung chưa được quyết định, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, bảo đảm việc giao dự toán tại cấp xã hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 theo quy định tại khoản 8 Điều 46 của Luật Ngân sách nhà nước.
	Bổ sung quy định về thời gian lập lại dự toán ngân sách xã theo Khoản 3 Điều 16 Nghị định 73/2026/NĐ-CP

	Điều 4. Thời gian phân bổ, giao dự toán ngân sách
1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao (…) chậm nhất là 4 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách.

2. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định giao nhiệm vụ  (…) 

3. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Bộ phận kế toán, tài chính xã trình Ủy ban nhân dân cấp xã, quyết định phân bổ dự toán chi tiết theo từng bộ phận chậm nhất là 4 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách.


	Điều 5. Thời gian phân bổ, giao dự toán ngân sách
1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao (…) chậm nhất là 4 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách.

2. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, cơ quan tài chính cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cấp xã, các phòng, ban, đơn vị dự toán thuộc cấp xã chậm nhất là 4 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách.


	Bỏ quy định đối với cấp huyện và các nội dung liên quan ngân sách cấp huyện

	Điều 5. Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
1. Đối với ngân sách cấp xã

Bộ phận kế toán, tài chính xã có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét trước ngày 15/3. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo quyết toán được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

2. Đối với ngân sách cấp huyện
….
3. Đối với ngân sách cấp tỉnh

a) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách lập báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (trường hợp không có đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp thì gửi về Sở Tài chính) trước ngày 28/2; cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (trường hợp không phải là đơn vị dự toán cấp I) có trách nhiệm xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho các đơn vị cấp dưới chậm nhất trước ngày 15/3, đồng thời tổng hợp quyết toán của các đơn vị cấp dưới trực thuộc gửi đơn vị dự toán cấp I chậm nhất trước ngày 31/3.

b) Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc chậm nhất trước ngày 15/4, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm (gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc) gửi đến Sở Tài chính chậm nhất trước trước ngày 30/4.

c) Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn chậm nhất 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Nghị quyết.

- Thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I và xét duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 15/5.

- Tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét gửi Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước chậm nhất trước ngày 10/11. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi báo cáo quyết toán được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo quyết toán cho Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước.


	Điều 5. Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
1. Đối với ngân sách cấp xã
a) Các cơ quan, đơn vị thuộc cấp xã và các đơn vị khác có sử dụng kinh phí ngân sách cấp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm của đơn vị mình gửi đến cơ quan tài chính cấp xã trước ngày 28/02.

b) Cơ quan tài chính cấp xã có trách nhiệm kiểm tra về tính đầy đủ, khớp đúng giữa các số liệu quyết toán của các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I trực thuộc với xác nhận của Kho bạc nhà nước; tổng hợp, lập báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã và quyết toán thu, chi ngân sách xã trình Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 05/3 năm sau để Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã, đồng thời gửi Sở Tài chính trước ngày 10/3 năm sau.

2. Đối với ngân sách cấp tỉnh

a) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách lập báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (trường hợp không có đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp thì gửi về Sở Tài chính) trước ngày 20/02. 

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (trường hợp không phải là đơn vị dự toán cấp I) có trách nhiệm xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho các đơn vị cấp dưới chậm nhất trước ngày 05/3, đồng thời tổng hợp quyết toán của các đơn vị cấp dưới trực thuộc gửi đơn vị dự toán cấp I chậm nhất trước ngày 10/3. 

Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc chậm nhất trước ngày 15/3, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm (gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc) gửi đến Sở Tài chính chậm nhất trước trước ngày 31/3.

b) Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Tổng hợp quyết toán ngân sách cấp xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Nghị quyết.

- Kiểm tra quyết toán của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh về tính đầy đủ, khớp đúng giữa các số liệu quyết toán với xác nhận của Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/4.

- Tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25/4 để gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 01/5 và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến và tiếp thu, hoàn chỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương trước ngày 01/7.


	- Điều chỉnh thời hạn báo cáo cấp xã rút ngắn so với quy định cũ để đảm bảo thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã trước ngày 10/3 năm sau theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 32 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP.
- Bỏ quy định đối với ngân sách cấp huyện

- Điều chỉnh thời hạn đối với các đơn vị dự toán để đảm bảo thời hạn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước trước ngày 01/5 theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 32 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP
- Bỏ nhiệm vụ xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán cấp I và thẩm định quyết toán ngân sách cấp dưới của Sở Tài chính, điều chỉnh thời hạn tổng hợp báo cáo quyết toán để đảm bảo thời hạn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước trước ngày 01/5 theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 32 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP



	Điều 6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc các cấp chính quyền địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chấp hành đúng lịch biểu tài chính đã quy định.

Điều 7. Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đúng theo thời gian đã quy định nêu trên và thực hiện quyền tạm đình chỉ chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị không chấp hành đúng cho đến khi cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo đúng quy định. Quá trình thực hiện, nếu có điểm khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và Ủy ban nhân dân các cấp phản hồi về Sở Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp


	
Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc các cấp chính quyền địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chấp hành đúng lịch biểu tài chính đã quy định.
2. Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đúng theo thời gian đã quy định nêu trên và thực hiện quyền tạm đình chỉ chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị không chấp hành đúng cho đến khi cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo đúng quy định. Quá trình thực hiện, nếu có điểm khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và Ủy ban nhân dân cấp xã phản hồi về Sở Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

	Kết hợp nội dung điều 6 và điều 7 quy định kèm theo Quyết định 10/2019/QĐ-UBND thành Điều 7. Tổ chức thực hiện

	Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2019.
	Hiệu lực thi hành

Quyết định này thay thế Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 


	Văn bản mới thay thế hoàn toàn văn bản cũ năm 2019.
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